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(Ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BYT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	STT
	TÊN HOẠT CHẤT
	MA_THUOC
	

	1
	Ceftazidim + Avibactam
	20.194
	

	2
	Ceftolozan + Tazobactam
	20.197
	

	3
	Molnupiravir
	20.287
	

	4
	Anidulafungin
	20.289
	

	5
	Micafungin
	20.302
	

	6
	Apixaban
	20.562
	

	7
	Tenoforvir + lamivudine + dolutegravir
	20.20.273
	Đã có trong TT20/2020/TT-BYT, được điều chỉnh lại trong TT20/2022/TT-BYT
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